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                     UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                       XÃ VẠN HÒA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                         Số:         /KH- UBND               Vạn Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2023   

 

KẾ HOẠCH 
Hoạt động Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Vạn Hòa năm 2023 

  
Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTYT ngày 06 tháng 1 năm 2023 của Trung tâm 

Y tế thành phố Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế 2023; 
Ủy ban nhân dân xã Vạn Hòa xây dựng kết hoạch hoạt động Ban chăm sóc 

sức khỏe nhân dân xã năm 2023 như sau: 
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

         Xây dựng kế hoạch hoạt động ban CSSKND. 

        Phân công chức năng nhiệm vụ cho các thành viên. 
           II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 10 NỘI DUNG CSSKND 

        1. Công tác giáo dục sức khỏe 
             Mỗi thành viên Ban CSSK xã tự xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tuyên 

truyền lồng ghép 10 nội dung CSSKND vào hoạt động chuyên nghành của mình. 
Phối hợp với các ban nghành, Đoàn thể tăng cường tuyên truyền giáo dục sức khoẻ 

cho nhân dân, nâng cao nhận thức tự giác thực hiện các chương trình y tế, Phòng 
chống dịch bệnh cho cá nhân và cộng đồng. 

Xây dựng góc tuyên truyền sức khoẻ ở trạm y tế, trường học. 
Phối hợp với thông tin văn hoá xã tổ chức triển khai tuyên truyền các chương 

 trình y tế. 
       2. Dinh dưỡng hợp lý và vệ sinh thực phẩm  

  Tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh xã, tuyên truyền 
trực tiếp tại hộ gia đình, cộng đồng về An toàn thực phẩm. 

 Kiểm tra An toàn thực phẩm tại các hộ kinh doanh do xã quản lý.     

    Giáo dục ăn uống cho các bà mẹ. 
     Cân đo, ghi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ từ 0- 5 tuổi, phát hiện điều trị trẻ suy dinh 

dưỡng. 
      Quản lý chương trình dinh dưỡng, Vi ta min A. 

      Vận động VAC gia đình. 
      Thực hiện chương trình phòng chống bướu cổ. 

      3. Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
       Lập kế hoạch nước sạch thanh khiết môi trường, Có đánh giá các chương trình 

vệ sinh. 
      Tuyên truyền giáo dục xây dựng và bảo quản các chương trình vệ sinh. 

      Kiểm tra đôn đốc vệ sinh ngoại cảnh các điểm công cộng.    
      Duy trì nếp sống vệ sinh thực hiện vệ sinh môi trường sống. 
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      4. Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em – Kế hoạch hóa gia đình 
      Giáo dục định kì vệ sinh phụ nữ và KHHGĐ. 

      Lập sổ quản lý sức khoẻ cho bà mẹ, khám định kỳ bà mẹ có thai và xử lý các 
trường hợp có nguy cơ. 

      Khám thai 3 tháng 1 lần ( cân đo huyết áp, thử nước tiểu, nghe tim thai, phát 

hiện đẻ khó gửi tuyến trên ). 
      Đỡ đẻ thường tại trạm và chăm sóc sau đẻ, ghi sổ quản lý. 

      Chữa bệnh phụ khoa. 
      Làm sổ thống kê về KHHGĐ, SĐKH. 

      Xây dựng KHHGD hàng năm báo cáo cấp trên. 
      Phân công phụ trách thôn, quản lý bà mẹ, theo dõi thai nghén. 

      Quản lý thuốc và dụng cụ tránh thai. 
       Đặt và tháo DCTC, hút điều hoà kinh nguyệt, xử lý sau thủ thuật, theo dõi tại nhà. 

      Phối hợp công tác với ban dân số xã, đoàn thể, chính quyền. 
      Lập hồ sơ quản lý sức khoẻ, ghi biểu đồ phát triển, khám định kỳ xử lý các 

trường hợp nguy cơ. 
      Chữa bệnh thông thường tại nhà, tại trạm và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp 

nặng. 
      Quản lý và hướng dẫn sử dụng Orezol và dung dịch muối, đường thay thế. 
      Tập huấn cho y tế thôn bản, hội chữ thập đỏ và cô nuôi dạy trẻ biết phát hiện 

nhiễm khuẩn hô hấp và điều trị (ARI). 
       5. Chương trình Tiêm chủng mở rộng 

      Lập kế hoạch năm, tháng. 
Không bỏ sót đối tượng, quản lý tốt đối tượng trong diện tiêm chủng. 

      Thực hiện kế hoạch có chất lượng. 
      Theo dõi chặt số lượng mắc, tử vong do 8 bệnh gây nên để đánh giá kết quả. 

Tuyên truyền hàng tháng trên hệ thống loa truyền thanh của xã về các bệnh trong 
trương trình tiêm chủng mở rộng, nguyên nhân, biểu hiện, cách phát hiện, cách phòng 

bệnh … 
      6. Phòng chống dịch bệnh lưu hành tại địa phương 

      Tham mưu với UBND xã ra quyết định kiện toàn Ban phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. 
      Chuẩn bị kế hoạch nhân lực, vật tư, thuốc men, phương tiện để sẵn sàng chống 

dịch, giám sát dịch. 
      Báo cáo khi có dịch. 

      Tiến hành các biện pháp bao vây dịch theo quy định. 
      Điều tra thống kê tình hình dịch và các bệnh dịch ở xã. 

      7. Chữa bệnh tại nhà trạm và xử lý vết thương thông thường  
       Lập kế hoạch khám, chữa bệnh, dự trù nhân lực, vật tư, đánh giá, bổ 

sung định kỳ.  
       Phân công thường trực, chữa bệnh thông thường tại trạm, thăm bệnh nhân tại 

nhà theo khu vực, chữa bệnh không dùng thuốc. 
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Tư vấn điều trị kết hợp giữa Y học hiện đại và Y học cổ truyền. 
      Chuyển và theo dõi người bệnh chuyển tuyến trên. 

      Thực hiện điều trị, theo dõi và điều trị các bệnh mãn tính đến khám tại trạm 
và do bệnh viện chuyển về xã. 

      8. Thuốc thiết yếu 

  Lập kế hoạch dự trù, lĩnh thuốc sử dụng, bảo quản, thanh toán các loại thuốc 
và dụng cụ. 

       Đảm bảo có vườn thuốc nam có từ 40 cây thuốc trở lên. 
      Tuyên truyền cho nhân dân sử dụng dược liệu, thuốc nam điều trị một số bệnh 

thông thường trong phạm vi xã. 
      9. Quản lý sức khỏe 

      Lập kế hoạch về nhân lực, trang thiết bị, biểu mẫu để tiến hành quản lý chăm sóc 
các đối tượng ưu tiên, bà mẹ trẻ em, người già cô đơn, gia đình thương binh liệt sĩ bệnh 

xã hội, bệnh mãn tính người tàn tật, người cao tuổi, khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. 
      Lập hồ sơ quản lý sức khoẻ ban đầu.  

      Khám định kỳ, có ghi chép và quản lý hồ sơ. 
Đánh giá tình hình thể lực, bệnh tật xếp loại sức khoẻ sàng lọc và giải quyết 

các trường hợp có nguy cơ. 
      10. Kiện toàn mạng lưới xã   
    Tổng hợp kế hoạch toàn xã về phối hợp: nhân lực, vật lực. 

III. CÔNG TÁC BÁO CÁO  
      Các thành viên BCĐ gửi báo cáo, hoạt động 10 nội dung ban CSSKND về 

BCĐ vào ngày 20 tháng cuối quý II, IV. 
      Thường trực ban chỉ đạo CSSKND xã tổng hợp báo cáo dánh giá hoạt động 

hàng quý của từng thành viên trong ban. 
      Tổ chức họp ban chỉ đạo CSKND sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
(Kèm theo quyết định số 60/QĐ - UBND, ngày 17/65 /2021 của UBND xã Vạn Hòa 

về kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân xã Vạn Hòa). 
1. Trưởng ban chỉ đạo - Chủ tịch UBND  

  Chỉ đạo chung các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện giám 
sát 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế trên địa bàn xã. 

 Chỉ đạo điều hành chung các hoạt động của Ban chỉ đạo. 

  2. Phó trưởng ban chỉ đạo - Phó chủ tịch UBND  phụ trách công tác Văn 
hóa-Xã hội xã Vạn Hòa Phó BCĐ. 

Có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công 
của các thành viên trong ban chỉ đạo.      

  Có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp định kỳ, 6 tháng và tổng kết năm, Điều hành 
trực tiếp thành viên BCĐ đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. 

      Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo trên và trước UBND về công tác CSSKND 
trong địa bàn xã. 

  3. Thường trực ban chỉ đạo - Trưởng trạm Y tế xã  
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Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác chăm sóc 
bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã. 

Tham mưu cho BCĐ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn về phòng chống dịch 

bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cộng 
đồng, VSATTP, truyền thông giáo dục sức khỏe, các chương trình y tế quốc gia y tế 

cấp ngành. 
  Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh. 

Tham mưu cho BCĐ triển khai công tác Y tế, Dân số-KHHGĐ trên địa bàn xã.  
  Tổng hợp báo cáo, đánh giá hoạt động của ban 6 tháng và năm. 

Phụ Trách triển khai thực hiện 10 tiêu chí.  
Phụ trách thôn Hồng Sơn, thôn Cánh Đông.   

4. Trưởng CA xã – Thành viên 
Phối hợp với các ban ngành tăng cường kiểm tra VSATTP đối với các cơ sở 

chế biến thức an tập thể, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 
Phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống HIV/AIDS. 

Phụ trách thôn Sơn Mãn 3 
5. Công chức Địa chính-đô thị-môi trường – Thành viên  
Có trách nhiệm phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo tổ chức triển khai 

công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, thực hiện công tác tuyên truyền 10 nội dung  chăm sóc sức khỏe nhân dân trên 

địa bàn. 
6. Công chức Văn phòng – thống kê – Thành viên   

Có trách nhiệm hỗ trợ Y tế trong công tác tham mưu và soạn thào văn bản theo 
đúng quy định. 

7. Công chức Tư pháp-hộ tịch – Thành viên   
Có trách nhiệm phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo tổ chức, triển khai 

thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Thực hiện công tác tuyên truyền 10 nội dung  chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trên địa bàn. 

8. Công chức Văn hóa; TBXH – Thành viên 

Phối hợp với TYT tổ chức thực lồng ghép công tác tuyên truyền chăm sóc, 
bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân với các chương trình khác. 

Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, băng zôn, khẩu hiệu trang trí hội nghị, 
xây dựng kế hoạch tuyên truyền 10 nội dung/ cụm loa về phòng bệnh và chăm sóc 

sức khoẻ nhân dân 
Phụ trách tiêu chí 5, chỉ tiêu 24. Tiêu chí 10.  

Phụ trách thôn Sơn Mãn 3. 
9. Công chức Tài chính-kế hoạch – Thành viên  
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Dự trù kinh phí đảm bảo cho coongtacs chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
dân, phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh sẩy ra trên đị bàn  

Phụ trách tiêu chí 4, chỉ tiêu 17.  
10. Chủ tịch Hội phụ nữ xã - Thành viên 
Phối hợp chỉ đạo chị em phụ nữ tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác 

KHHGĐ, CSSKSS. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, CSSKND.  
  Chỉ đạo các chi hội thực hiện công tác tuyên truyền 10 nội dung  chăm sóc sức 

khỏe nhân dân trên địa bàn. 
  Phụ trách tiêu chí 1, tiêu chí 6, tiêu chỉ tiêu 27. 

  Phụ trách thôn Giang Đông 1. 
  11. Chủ tịch UBMTTQ xã – Thành viên 

  Chỉ đạo mặt trận các tổ chức đoàn thể, tích cực tham gia tổ chưc tuyên truyền 
vận động nhân dân thực hiện tốt các phương pháp phòng chống dịch bệnh và tự chăm 

sóc bảo vệ sức khỏe.  
  Có trách nhiệm tuyên truyền 10 nội dung CSSKND cho các hội viên trên 

địa bàn xã. 
  Phụ trách tiêu chí 1. Tiêu chí 10. 

  Phụ trách thôn Sơn Mãn 1  
  12. Chủ tịch Hội cựu chiến binh – Thành viên 
  Chỉ đạo các chi hội thực hiện công tác tuyên truyền 10 nội dung  chăm sóc sức 

khỏe nhân dân trên địa bàn. 
  Phụ trách tiêu chí 1. Tiêu chí 6. Tiêu chí 10.  

  Phụ trách thôn Sơn Mãn 2. 
  13. Bí thư Đoàn thanh niên - Thành viên 

  Chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp trong các truyền thông phòng chống dịch, 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

  Có trách nhiệm tuyên truyền 10 nội dung CSSK cho Đoàn viên, thanh niên 
trên địa bàn xã. 

  Phụ trách Tiêu chí 1. Tiêu chí 10.  
  Phụ trách thôn Cầu Xum. 

  14. Chủ tịch Hội Nông dân – Thành viên 
  Chỉ đạo công tác vận động các hộ gia đình thực hiện vệ sinh môi trường, phòng 

chống dịch bệnh.  

  Chỉ đạo các chi hội thực hiện công tác tuyên truyền 10 nội dung  chăm sóc sức 
khỏe nhân dân trên địa bàn. 

  Phụ trách tiêu chí 1. Tiêu chí 6. Tiêu chí 10.  
  Phụ trách thôn Giang Đông 2.  

  15. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ – Thành viên 
  Chỉ đạo các chi hội CTĐ cơ sở trong toàn xã tích cực thực hiện các hoạt động 

tương thân tương ái, giúp đỡ người khó khăn. 
  Phối hợp với TYT chăm sóc sức khỏe nhân dân chỉ đạo các chi hội thực hiện 

công tác tuyên truyền 10 nội dung  chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. 
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  Phụ trách Tiêu chí 1. Tiêu chí 10.  
  Phụ trách thôn Cánh Chín. 

16.Các Ông(bà) trưởng thôn – Thành viên   
Có trách nhiệm phối hợp với thành viên ban chỉ đạo, thực hiện tốt công tác y 

tế trong thôn, tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt 

công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng 

cao sức khỏe nhân dân trong thôn. 
Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, bảo 

vệ sức khỏe nhân dân.  
Thực hiện công tác tuyên truyền 10 nội dung  chăm sóc sức khỏe nhân dân  

trên địa bàn. 
17. Các Ông(bà) hiệu trưởng các Trường học - Thành viên 

Chỉ đạo cho nhà trường  phối hợp với Trạm y tế xã trong việc triển khai thực 
hiện công tác y tế học đường, Nha học đường. 

Thực hiện công tác tuyên truyền 10 nội dung  chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trên địa bàn. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban CSSKND xã Vạn Hòa năm 2023. 
UBND xã Vạn Hòa yêu cầu các thành viên BCĐ, các ban ngành đoàn thể nghiêm 
túc thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Ban CSSKND thành phố;                                                                 KT. CHỦ TỊCH 

- Trung tâmY tế thành phố;                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
- Các thành viên BCĐ xã; 
- Lưu VP. 

 
  

 
 

                                                                                     Trần Quang Khánh 
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